
I./

MDF Lõi xanh, cánh phủ Melamin 2,500,000 Tủ sâu < =600

MDF Lõi xanh, cánh phủ Acrylic 3,200,000 Tủ sâu < =600

MDF Lõi xanh, cánh phủ Melamin 2,500,000 Tủ sau <=600

MDF Lõi xanh, cánh phủ Acrylic 3,200,000 Tủ sau <=600

MDF Lõi xanh, cánh phủ Melamin 2,500,000 tủ trên cao <= 750

MDF Lõi xanh, cánh phủ Acrylic 3,200,000 tủ trên cao <= 750

MDF Lõi xanh, cánh phủ Melamin 3,500,000  cao 750>1200

MDF Lõi xanh, cánh phủ Acrylic 4,200,000  cao 750>1200

MDF Lõi xanh phủ Melamin, không hộc kéo 5,500,000

MDF Lõi xanh phủ Melamin, 2 hộc kéo 6,000,000

MDF Lõi xanh phủ Melamin, không hộc kéo 6,500,000

MDF Lõi xanh phủ Melamin, 2 hộc kéo 7,000,000

MDF Lõi xanh, cánh phủ Melamin 850,000 500x400x400

MDF Lõi xanh, cánh phủ Acrylic 1,100,000 500x400x400

MDF Lõi xanh, cánh phủ Melamin 1,800,000 400x400

MDF Lõi xanh, cánh phủ Acrylic 2,300,000 400x400

MDF Lõi xanh, cánh phủ Melamin 2,300,000 tủ sâu < 320

MDF Lõi xanh, cánh phủ Acrylic 3,000,000 tủ sâu < 320

MDF Lõi xanh, cánh phủ Melamin 1,800,000 cao < 800, sâu < 600

MDF Lõi xanh, cánh phủ Acrylic 2,200,000 cao < 800, sâu < 600

MDF Lõi xanh, cánh phủ Melamin 1,800,000 cao < 800, sâu < 600

MDF Lõi xanh, cánh phủ Acrylic 2,200,000 cao < 800, sâu < 600

MDF Lõi xanh phủ Melamin m2 1,600,000 gồm 2 lớp, 1 lớp xương 18 mm

MDF Lõi xanh phủ Acrylic m2 2,000,000 gồm 2 lớp, 1 lớp xương 18 mm

12 Sàn Gỗ + len Dày 8mm + len nhựa m2 350,000 Đã Tính Len ( bao công lắp đặt )

13 Sàn Gỗ + len Dày 12mm + len nhựa m2 450,000 Đã Tính Len ( bao công lắp đặt )

14 Cửa Mdf chống ẩm melamin bộ 5,500,000 Bảo gồm phụ kiện
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CHUYÊN TRANG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH

ĐVT Đơn giá (vnđ) Quy cách Ghi chú

BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT 

MDF LÕI XANH

1 Tủ áo m2

2 Tủ bếp dưới md

STT Tên sản phẩm Mô tả chất liệu

3 Tủ bếp trên md

4
Tủ bếp trên hai 

tầng
md

5 Giường ngủ cái

1600x2000x350

1800x2000x350

6 Táp đầu giường cái

7 Kệ tivi md

8 Tủ giày m2

9 Bàn làm việc md

10 Bàn trang điểm md

11 Vách ốp



II./

MFC Chống ẩm, cánh phủ Melamin 2,300,000 Tủ sâu < =600

MFC Chống ẩm, cánh phủ Acrylic 3,000,000 Tủ sâu < =600

MFC Chống ẩm, cánh phủ Melamin 2,300,000 Tủ sau <=600

MFC Chống ẩm, cánh phủ Acrylic 3,000,000 Tủ sau <=600

MFC Chống ẩm, cánh phủ Melamin 2,300,000 tủ trên cao <= 750

MFC Chống ẩm, cánh phủ Acrylic 3,000,000 tủ trên cao <= 750

MFC Chống ẩm, cánh phủ Melamin 3,300,000  cao 750>1200

MFC Chống ẩm, cánh phủ Acrylic 4,000,000  cao 750>1200

MFC Chống ẩm phủ Melamin, không hộc kéo 5,300,000

MFC Chống ẩm phủ Melamin, 2 hộc kéo 5,800,000

MFC Chống ẩm phủ Melamin, không hộc kéo 6,300,000

MFC Chống ẩm phủ Melamin, 2 hộc kéo 6,800,000

MFC Chống ẩm, cánh phủ Melamin 800,000 500x400x400

MFC Chống ẩm, cánh phủ Acrylic 1,000,000 500x400x400

MFC Chống ẩm, cánh phủ Melamin 1,600,000 400x400

MFC Chống ẩm, cánh phủ Acrylic 2,000,000 400x400

MFC Chống ẩm, cánh phủ Melamin 2,000,000 tủ sâu < 320

MFC Chống ẩm, cánh phủ Acrylic 2,800,000 tủ sâu < 320

MFC Chống ẩm, cánh phủ Melamin 1,600,000 cao < 800, sâu < 600

MFC Chống ẩm, cánh phủ Acrylic 2,000,000 cao < 800, sâu < 600

MFC Chống ẩm, cánh phủ Melamin 1,600,000 cao < 800, sâu < 600

MFC Chống ẩm, cánh phủ Acrylic 2,000,000 cao < 800, sâu < 600

MFC Chống ẩm phủ Melamin m2 1,300,000 gồm 2 lớp, 1 lớp xương 18 mm

MFC Chống ẩm phủ Acrylic m2 2,000,000 gồm 2 lớp, 1 lớp xương 18 mm

12 Sàn Gỗ + len Dày 8mm + len nhựa m2 350,000 Đã Tính Len ( bao công lắp đặt )

13 Sàn Gỗ + len Dày 12mm + len nhựa m2 450,000 Đã Tính Len ( bao công lắp đặt )

14 Cửa Mdf chống ẩm melamin bộ 5,500,000 Bảo gồm phụ kiện

- Báo giá trên chỉ áp dụng cho các đơn hàng > 50,000,000đ

Ghi chú

BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT 

STT Tên sản phẩm Mô tả chất liệu ĐVT

3 Tủ bếp trên md

1 Tủ áo m2

2

MFC CHỐNG ẨM

Tủ bếp dưới md

Quy cáchĐơn giá (vnđ) 

      Ghi chú

8 Tủ giày

5 Giường ngủ cái

7 Kệ tivi md

11

- Báo giá trên đã bao gồm vận chuyển và lắp đặt trên khu vực nội thành Hồ Chí Minh

               Trân trọng !

- Báo giá trên chưa bao gồm VAT 10% và chi phí phát sinh khác

4
Tủ bếp trên hai 

tầng
md

1600x2000x350

1800x2000x350

6 Táp đầu giường cái

Vách ốp

m2

9 Bàn làm việc md

10 Bàn trang điểm md


